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                Bài Tư vấn về Luật Thuế Thu nhập Cá nhân.

                                               Đăng trên tạp trí – Bản Quyền thuộc Vimax Asia 
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Hỏi: Những khoản thu nhập nào của tôi phải chịu Thuế Thu Nhập Cá Nhân?
Trả Lời:

Luật Thuế Thu nhập Cá nhân (“TNCN”) có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009. Theo đó, các khoản thu nhập dưới đây sẽ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế TNCN:

1. Thu nhập từ kinh doanh.
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công.

3. Thu nhập từ đầu tư vốn.
4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

6. Thu nhập từ trúng thưởng.
7. Thu nhập từ bản quyền.
8. Thu nhập từ nhượng quyền thương mại.
9. Thu nhập từ nhận thừa kế là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
10. Thu nhập từ nhận quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và tài sản khác phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng.
Hỏi: Do đặc thù công việc là Giám đốc Điều hành cho một Công ty đa quốc gia, tôi phải đi nước ngoài thường xuyên, và được trả lương bởi Văn phòng công ty ở nước ngoài. Vậy tôi có phải nộp thuế TNCN không?

Trả lời:

Theo Điều 2 Luật Thuế TNCN và Nghị định số 100/2008/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế TNCN, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Xét theo tính chất công việc, bạn là “đối tượng cư trú” tại Việt Nam nếu bạn đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Điều kiện về số ngày cư trú:

Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

b) Điều kiện về có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam:

· Bạn là người Việt Nam có nơi ở đã đăng ký thường trú theo quy định của Luật Cư Trú, hoặc

· Bạn là người nước ngoài có nơi ở thường xuyên đã đăng ký và ghi trong Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú; hoặc

· Bạn có thuê nhà để ở lại Việt Nam (bao gồm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ…) với tổng thời hạn hợp đồng thuê từ 90 ngày trở lên trong năm tính thuế.
Nếu bạn là đối tượng cư trú, bạn phải nộp thuế TNCN và thu nhập chịu thuế của bạn là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Hỏi: Những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công mà tôi được miễn thuế TNCN?

Trả lời:

Theo điều 4 Luật Thuế TNCN, những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công sau đây được miễn Thuế TNCN:

a) Phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm trong giờ theo ngày làm việc bình thường.
b) Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả.
c) Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật.
d) Thu nhập từ học bổng nhận được từ ngân sách nhà nước, từ tổ chức trong nước và ngoài nước theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.
Bạn sẽ không phải nộp thuế TNCN nếu thu nhập bình quân hàng tháng của bạn dưới mức giảm trừ gia cảnh cho bạn (4 triệu đồng/tháng) và cho người phụ thuộc của bạn (1,6 triệu đồng/người/tháng).

Hỏi: Tôi có một con nhỏ, thu nhập tiền lương hàng tháng của tôi sau khi khấu trừ các khoản bảo hiểm xã hội là 6 triệu đồng, tôi có phải nộp thuế TNCN không? Bao nhiêu?

Trả lời:

Luật Thuế TNCN quy định rõ thu nhập chịu thuế của bạn được giảm trừ gia cảnh trước khi tính thuế.

Theo điều 19, Luật Thuế TNCN, Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây:
a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng; 

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng.

Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:
a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động; 

b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề; vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.
Khoản 2 điều 12 Nghị định 100/2008/NĐ-CP làm rõ nguyên tắc giảm trừ gia cảnh: mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế trong năm tính thuế. Nhiều đối tượng nộp thuế có chung một người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì các đối tượng nộp thuế phải tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một đối tượng nộp thuế.

Trong trường hợp của bạn có thu nhập từ tiền lương cao hơn mức giảm trừ gia cảnh cho bạn (4 triệu đồng/ tháng) và cho con nhỏ là người phụ thuộc của bạn (1,6 triệu đồng/người/tháng), nên bạn vẫn phải nộp thuế TNCN theo công thức tính thuế và biểu thuế như sau:

Công thức:

	Thuế TNCN phải nộp
	=
	Thu nhập tính thuế
	X
	Thuế suất theo biểu thuế lũy tiến


	Thu nhập tính thuế
	=
	Tổng thu nhập chịu thuế  
	-
	Các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội bắt buộc, các khoản giảm trừ (giảm trừ gia cảnh, giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo)


Biểu thuế luỹ tiến từng phần:
	Bậc thuế
	Phần thu nhập tính thuế/năm(triệu đồng) 
	Phần thu nhập tính thuế/tháng(triệu đồng)
	Thuế suất (%)

	1
	Đến 60 
	Đến 5
	5

	2
	Trên 60 đến 120
	Trên 5 đến 10
	10

	3
	Trên 120 đến 216 
	Trên 10 đến 18
	15

	4
	Trên 216 đến 384 
	Trên 18 đến 32
	20

	5
	Trên 384 đến 624 
	Trên 32 đến 52
	25

	6
	Trên 624 đến 960 
	Trên 52 đến 80
	30

	7
	Trên 960 
	Trên 80
	35


Áp dụng công thức và biểu thuế như trên, 

Thu nhập tính thuế của bạn là: 
6 triệu
– (4 triệu + 1,6 triệu) 
= 
0,4 triệu.

Thuế TNCN bạn phải nộp là: 

0,4 triệu x 5%


= 
20 nghìn VND.

Hỏi: Thuế TNCN của tôi do Công ty mà tôi đang công tác nộp, vậy Công ty sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN của tôi khi nào?

Trả lời:

Nghị định số 100/2008/NĐ-CP có hướng dẫn cụ thể về khấu trừ thuế TNCN. Hàng tháng, căn cứ vào tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công thực trả cho bạn và kê khai tạm giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo đăng ký của bạn, đơn vị trả thu nhập có ký hợp đồng lao động với bạn thực hiện khấu trừ thuế TNCN của bạn theo thuế suất quy định tại Biểu thuế lũy tiến từng phần và nộp Ngân sách nhà nước chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng sau.

Trường hợp bạn thực hiện các dịch vụ, không ký hợp đồng lao động có tổng mức trả từ 500.000 đ/lần trở lên, đơn vị trả thu nhập sẽ thực hiện khấu trừ thuế TNCN với mức 10% trên thu nhập trả cho bạn (nếu bạn có Mã Số Thuế)

Ngoài ra, bạn cần lưu giữ các chứng từ khấu trừ thuế để thực hiện quyết toán thuế hoặc hoàn thuế. Cụ thể, trong năm tính thuế bạn có các nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại nơi bạn làm việc có ký hợp đồng lao động và không ký hợp đồng lao động, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế, bạn phải lưu lại chứng từ nộp thuế ghi rõ số thuế đã nộp để thực hiện quyết toán thuế hoặc hoàn thuế.

                                                                                                    Hanoi, 20 tháng 2 năm 2009

                                                                                                    Luật Sư  Nguyễn Đức Toàn 
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã dành thời gian theo dõi
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